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91 An Giang 007 Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Số E4-5, Trần Công Án, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang KV1

91 An Giang 111 Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu Số 1321 Trần Hưng Đạo, phường Long Xuyên, An Giang KV2

91 An Giang 112 Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang KV1

91 An Giang 200 Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 
(trước 29/01/2026) Số E4-5, Trần Công Án, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang KV2

91 An Giang 231 Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa 
(trước 17/11/2025) Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang KV2

24 Bắc Ninh 106 THPT Chuyên Bắc Giang Phường Bắc Giang KV2
24 Bắc Ninh 600 THPT Chuyên Bắc Ninh Phường Kinh Bắc KV2
96 Cà Mau 001 THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Phường An Xuyên KV1
96 Cà Mau 008 THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Phường 1 (2025) KV2
96 Cà Mau 500 THPT Chuyên Bạc Liêu Phường Bạc Liêu KV1
96 Cà Mau 508 THPT Chuyên Bạc Liêu Phường 1 (2025) KV2
04 Cao Bằng 004 THPT Chuyên Cao Bằng Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng KV1
92 Cần Thơ 012 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng Số 79, Khu vực 2, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ KV3
92 Cần Thơ 107 Trường THPT Chuyên Vị Thanh Số 19, Nguyễn Công Trứ, khu vực 4, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ KV3

92 Cần Thơ 218 Trường THPT chuyên Nguyễn Thị 
Minh Khai Số 1 Lý Thánh Tông, Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ KV1

92 Cần Thơ 376 Trường THPT Chuyên Vị Thanh (từ 
04/6/2021) (trước 01/7/2025) Số 19, Nguyễn Công Trứ, khu vực 4, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ KV2

92 Cần Thơ 377 Trường THPT Chuyên Vị Thanh (trước 
04/6/2021) (trước 01/7/2025) Số 19, Nguyễn Công Trứ, khu vực 4, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ KV1

48 Đà Nẵng 003 THPT chuyên Lê Quý Đôn Số 01 Vũ Văn Dũng, phường An Hải KV3
48 Đà Nẵng 027 THPT chuyên Lê Thánh Tông 236 Trường Chinh, phường Hội An Tây KV3
48 Đà Nẵng 028 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 02 Trần Đại Nghĩa, Phường Bàn Thạch KV3

48 Đà Nẵng 227 THPT chuyên Lê Thánh Tông (trước 
01/7/2025) 236 Trường Chinh, phường Hội An Tây KV2

48 Đà Nẵng 228 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 
(trước 01/7/2025) 02 Trần Đại Nghĩa, Phường Bàn Thạch KV2

66 Đắk Lắk 009 Trường THPT chuyên Nguyễn Du Khối 6, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk KV2

66 Đắk Lắk 509 Trường THPT chuyên Lương Văn 
Chánh 05 Phan Lưu Thanh, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk KV2

11 Điện Biên 001 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên KV2
11 Điện Biên 119 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên KV1

Danh sách các trường chuyên năm 2026
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75 Đồng Nai 001 THPT Chuyên Lương Thế Vinh P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa KV2

75 Đồng Nai 210 THPT Chuyên Quang Trung (Trước 
ngày 04/6/2021) P Đồng Xoài KV1

75 Đồng Nai 211 THPT Chuyên Quang Trung (Từ ngày 
04/6/2021) QL14, P Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước KV2

75 Đồng Nai 248 THPT chuyên Bình Long P. Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Bình Phước KV1
82 Đồng Tháp 234 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp KV2
82 Đồng Tháp 431 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu TL 848, Ấp Phú Thuận, xã Tân Dương, Đồng Tháp KV2_NT
82 Đồng Tháp 432 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Số 458, Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp KV2
82 Đồng Tháp 731 THPT chuyên Tiền Giang Khu phố Bình Tạo, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp KV2
52 Gia Lai 009 Trường THPT chuyên Chu Văn An Khu phố 5, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai KV2
52 Gia Lai 010 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Số 02 Nguyễn Huệ, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai KV2
52 Gia Lai 404 Trường THPT chuyên Hùng Vương 48 Hùng Vương, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai KV1

52 Gia Lai 550 Trường THPT Chuyên Hùng Vương 
(Trước 01/01/2026) 48 Hùng Vương, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai KV2

01 Hà Nội 008 THPT chuyên Chu Văn An Số 10 Đường Thuỵ Khuê, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội KV3
01 Hà Nội 009 THPT chuyên Đại học Sư phạm Số 136 đường Xuân Thuỷ, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội KV3
01 Hà Nội 010 THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam Số 1, đường Hoàng Minh Giám, phường Yên Hòa, TP Hà Nội KV3
01 Hà Nội 011 THPT chuyên Khoa học tự nhiên Số 182 đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội KV3
01 Hà Nội 012 THPT chuyên Nguyễn Huệ Số 560B đường Quang Trung, phường Dương Nội, TP Hà Nội KV3
01 Hà Nội 013 THPT chuyên Ngoại ngữ Số 2 đường Phạm Văn Đồng, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội KV3
01 Hà Nội 079 THPT chuyên Sơn Tây Số 57 đường Đền Và, phường Sơn Tây, TP Hà Nội KV3

01 Hà Nội 129 THPT chuyên Khoa học Xã hội và 
Nhân văn Số 336 đường Nguyễn Trãi - phường Thanh Xuân - TP Hà Nội KV3

01 Hà Nội 155 THPT chuyên Sơn Tây (trước 
01/7/2025) Số 57 đường Đền Và, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội KV2

42 Hà Tĩnh 012 THPT Chuyên Hà Tĩnh Số 50, đường Hà Hoàng, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh KV2

31 Hải Phòng 207 THPT chuyên Nguyễn Trãi Đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải 
Phòng KV2

31 Hải Phòng 306 THPT chuyên Trần Phú Lô 10 A Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng KV3
33 Hưng Yên 002 Trường THPT Chuyên Hưng Yên Số 1, Chu Văn An, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên KV2
33 Hưng Yên 102 Trường THPT Chuyên Thái Bình Số 368A, Phan Bá Vành, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên KV2

56 Khánh Hoà 014 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - 
Nam Nha Trang Đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Nam Nha Trang KV2

56 Khánh Hoà 058 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - 
Đông Hải Phường Đông Hải KV2



4

Mã 
Tỉnh/TP Tên Tỉnh/TP Mã 

Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực

12 Lai Châu 101 Trường Trung học phổ thông chuyên 
Lê Quý Đôn Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu KV1

20 Lạng Sơn 002 THPT Chuyên Chu Văn An P. Đông Kinh- TP Lạng Sơn KV1
15 Lào Cai 119 THPT Chuyên Lào Cai Phường Bắc Cường - TP Lào Cai KV1

15 Lào Cai 151 THPT Chuyên Lào Cai (trước năm 
2025) Phường Bắc Cường - TP Lào Cai KV2

15 Lào Cai 209 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Số 369 đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai KV1

15 Lào Cai 239 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (năm 
2025) Số 369 đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai KV2

68 Lâm Đồng 071 THPT Chuyên Bảo Lộc 53 Đào Duy Từ, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng KV2
68 Lâm Đồng 072 THPT Chuyên Thăng Long 10 Trần Phú- phường Xuân Hương - Đà Lạt - Lâm Đồng KV2
68 Lâm Đồng 330 THPT chuyên Trần Hưng Đạo Phường Phú Thuỷ, Tỉnh Lâm Đồng KV2
68 Lâm Đồng 671 THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng KV2
37 Ninh Bình 017 THPT chuyên Biên Hòa Phường Phủ Lý KV2
37 Ninh Bình 260 THPT chuyên Lê Hồng Phong Phường Nam Định KV2
37 Ninh Bình 503 THPT chuyên Lương Văn Tụy Phương Hoa Lư KV2
40 Nghệ An 117 THPT Chuyên - Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An KV2
40 Nghệ An 118 THPT Chuyên Phan Bội Châu 119 Đường Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An KV2
25 Phú Thọ 001 THPT Chuyên Hùng Vương Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ KV2
25 Phú Thọ 002 THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ KV1
25 Phú Thọ 003 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ KV2
22 Quảng Ninh 014 THPT Chuyên Hạ Long Phường Hạ Long KV2
51 Quảng Ngãi 010 Trường THPT chuyên Lê Khiết 112 đường Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi KV2

51 Quảng Ngãi 064 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 
Thành 09 Nguyễn Huệ, Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi KV1

44 Quảng Trị 012 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị KV2
44 Quảng Trị 014 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị KV2
80 Tây Ninh 003 THPT chuyên Hoàng Lê Kha Số 368, đường Trường Chinh, khu phố 6, p. Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh KV2
80 Tây Ninh 211 THPT chuyên Trần Văn Giàu 112, Nguyễn Minh Đường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh KV2
80 Tây Ninh 249 THPT chuyên Long An số 112 Nguyễn Minh Đường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh KV2
79 Tp. Hồ Chí Minh 001 THPT chuyên Lê Hồng Phong Phường Chợ Quán KV3
79 Tp. Hồ Chí Minh 002 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Phường An Khánh KV3
79 Tp. Hồ Chí Minh 405 THPT chuyên Hùng Vương Phường Thủ Dầu Một KV3
79 Tp. Hồ Chí Minh 537 THPT chuyên Hùng Vương Phường Thủ Dầu Một KV2
79 Tp. Hồ Chí Minh 701 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đường  3/2, Phường Phước Thắng KV3
79 Tp. Hồ Chí Minh 945 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Phường Phước Thắng KV2
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08 Tuyên Quang 116 THPT chuyên Hà Giang Phường Hà Giang 1 KV1
08 Tuyên Quang 187 THPT Chuyên tỉnh Hà Giang Phường Hà Giang 1 KV1
08 Tuyên Quang 301 THPT Chuyên tỉnh Hà Giang Phường Nguyễn Trãi (năm 2025) KV1
19 Thái Nguyên 009 THPT Chuyên Thái Nguyên Phường Phan Đình Phùng KV1

19 Thái Nguyên 010 THPT Chuyên Thái Nguyên  (Tính đến 
01/01/2026) Phường Phan Đình Phùng_1 KV2

19 Thái Nguyên 067 THPT Chuyên Bắc Kạn Phường Bắc Kạn KV1
38 Thanh Hoá 010 THPT Chuyên Lam Sơn 307 Lê Lai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa KV2
46 Thành phố Huế 109 THPT Chuyên Khoa học Huế 77 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa KV2
46 Thành phố Huế 110 THPT Chuyên Quốc Học-Huế 12 Lê Lợi, phường Thuận Hóa KV2
46 Thành phố Huế 209 THPT Chuyên Khoa học Huế 77 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa KV3
46 Thành phố Huế 210 THPT Chuyên Quốc Học-Huế 12 Lê Lợi, phường Thuận Hóa KV3

86 Vĩnh Long 132 THPT Chuyên Bến Tre Đường Nguyễn Văn Cánh, Khu phố 4, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh 
Long KV2

86 Vĩnh Long 407 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 157, Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long KV2
86 Vĩnh Long 730 THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành Khóm Long Bình, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long KV1

86 Vĩnh Long 775 THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành 
(Trước 2025) Khóm Long Bình, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long KV2


